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UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN 

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN 

 

Số: 04/BC-THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Dương Quan, ngày 16 tháng 3 năm 2024 

BÁO CÁO 

Về việc rà soát, đề xuất sử dụng sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8  

năm học 2024 - 2025. 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 

2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 

9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hải Phòng; 

 Căn cứ Công văn số 617/SGDĐT- GDTrH ngày 05/3/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THCS 

năm học 2024 - 2025; 

 Thực hiện Công văn số 82/GDĐT-THCS ngày 06 tháng 03 năm 2024 của 

Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên về việc Hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách 

giáo khoa năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-THCS ngày 19 tháng 02 năm 2024 về việc 

thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, sử dụng từ năm học 2024 - 2025 của 

Trường THCS Dương Quan; 

Căn cứ vào kết quả rà soát việc sử dụng sách giáo khoa các môn học lớp 6, 

lớp 7, lớp 8 của trường THCS Dương Quan, năm học 2023 - 2024 do tổ chuyên 

môn, các nhóm chuyên môn và giáo viên đề xuất; 

Trường THCS Dương Quan báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo cụ thể như 

sau: 

1. Về hình thức, chất lượng, nội dung các bản sách giáo khoa lớp 6 nhà 

trường đang sử dụng trong năm học 2023 - 2024. 

1.1. Hình thức: 

- Chất lượng bản in: 

+ Chất lượng in: Giấy in dày dặn, mực in đậm, nét. 
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+ Kênh chữ: Rõ ràng, tường minh 

+ Kênh hình: Sinh động, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 6,  

+ Ngôn từ: Chuẩn mực, phù hợp với đặc thù môn học và mục tiêu của từng 

cuốn sách. 

1.2. Nội dung: 

- Bám sát được chuẩn chương trình GDPT 2018 về phát triển phẩm chất và 

năng lực cho học sinh theo mục tiêu của từng môn học và hoạt động giáo dục, nội 

dung giáo dục. 

- Có tính thực tiễn cao, giúp giáo viên và học sinh phát huy được khả năng, 

tư duy sáng tạo, vận dụng và liên hệ nhiều vào thực tiễn cuộc sống, giúp nội dung 

học trong SGK gần gũi và thiết thực hơn. 

1.3. Nhận xét về tính phù hợp, không phù hợp: 

Stt 
Tên 

sách 
Tác giả Tên bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

Nhận xét 

Phù 

hợp 

Chưa 

phù 

hợp 

1.  
Ngữ văn 

6  

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân 

Hoa (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

2.  
Toán 6  

 

Hà Huy Khoái (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn 

Huy Đoan (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

3.  
Tiếng 

Anh 6  

Hoàng Văn Vân 

(Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

4.  

Giáo 

dục 

công 

dân 6 

Trần Văn Thắng 

(Tổng Chủ biên) 
Cánh diều 

Đại học Sư 

phạm TP 

Hồ Chí 

Minh 

x 

 

5.  

Khoa 

học tự 

nhiên 6 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng 

chủ biên), Nguyễn 

Văn Khánh, Đặng Thị 

Oanh (đồng Chủ 

biên) 

Cánh diều 
Đại học Sư 

phạm 
x 

 

6.  

Lịch sử 

và Địa lí 

6 

Vũ Minh Giang 

(Tổng chủ biên), 

Nghiêm Đình Vỳ, 

Đào Ngọc Hùng 

(đồng Tổng Chủ 

biên), Đinh Ngọc 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 
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Stt 
Tên 

sách 
Tác giả Tên bộ sách 

Nhà xuất 

bản 

Nhận xét 

Phù 

hợp 

Chưa 

phù 

hợp 

Bảo, Đào Ngọc Hùng 

(đồng Chủ biên) 

7.  
Tin học 

6 

Nguyễn Chí Công, Hà 

Đặng Cao Tùng, Đinh 

Thị Hạnh Mai, Hoàng 

Thị Mai 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

8.  
Công 

nghệ 6 

Nguyễn Tất Thắng 

(Tổng chủ biên), Trần 

Thị Lan Hương (Chủ 

biên) 

Cánh diều 

Đại học Sư 

phạm TP 

Hồ Chí 

Minh 

x 

 

9.  
Âm 

nhạc 6 

Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng chủ biên), Vũ 

Mai Lan (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

10.  
Mĩ thuật 

6 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên 

(đồng Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên) 

Chân trời sáng 

tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

11.  
Giáo 

dục thể 

chất 6 

Lưu Quang Hiệp 

(Tổng chủ biên), Đinh 

Quang Ngọc (chủ 

biên) 

Cánh diều 
Đại học Sư 

phạm 
x 

 

12.  

Hoạt 

động 

trải 

nghiệm, 

Hướng 

nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, 

Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Đình Bảy, 

Trần Thị Quỳnh 

Trang (đồng Chủ 

biên) 

Chân trời sáng 

tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

2. Về hình thức, chất lượng, nội dung các bản sách giáo khoa lớp 7 nhà 

trường đang sử dụng trong năm học 2023 - 2024. 

2.1. Hình thức: 

- Chất lượng bản in: 

+ Chất lượng in: Giấy in dày dặn, mực in đậm, nét. 

+ Kênh chữ: Rõ ràng, tường minh 

+ Kênh hình: Sinh động, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 7,  
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+ Ngôn từ: Chuẩn mực, phù hợp với đặc thù môn học và mục tiêu của từng 

cuốn sách. 

2.2. Nội dung: 

- Bám sát được chuẩn chương trình GDPT 2018 về phát triển phẩm chất và 

năng lực cho học sinh theo mục tiêu của từng môn học và hoạt động giáo dục, nội 

dung giáo dục. 

- Có tính thực tiễn cao, giúp giáo viên và học sinh phát huy được khả năng, 

tư duy sáng tạo, vận dụng và liên hệ nhiều vào thực tiễn cuộc sống, giúp nội dung 

học trong SGK gần gũi và thiết thực hơn. 

2.3. Nhận xét về tính phù hợp, không phù hợp: 

Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách 
Nhà xuất 

bản 

Nhận xét 

Phù 

hợp 

Chưa 

phù 

hợp 

1 Toán 7 Hà Huy Khoái 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

x  

2 Ngữ văn 7 Bùi Mạnh Hùng 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

x  

3 

Tiếng Anh 7 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân   
Giáo dục 

Việt Nam 

x  

4 
Giáo dục 

công dân 7 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 
Cánh diều Đại học Huế x  

5 
Khoa học tự 

nhiên 7 
Mai Sỹ Tuấn Cánh diều 

Đại học sư 

phạm 
x  

6 
Lịch sử và 

Địa lý 7 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

x  

7 Tin học 7 Hồ Sĩ Đàm Cánh diều 
Đại học sư 

phạm 
x  

8 Công nghệ 7 
Nguyễn Tất 

Thắng 
Cánh diều 

Đại học sư 

phạm TP 

HCM 

x  

9 Âm nhạc 7 
Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

x  

10 Mỹ thuật 7 Nguyễn Thị May 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Giáo dục 

Việt Nam 
x  

11 
Giáo dục thể 

chất 7 
Lưu Quang Hiệp Cánh diều 

Đại học sư 

phạm 
x  
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Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách 
Nhà xuất 

bản 

Nhận xét 

Phù 

hợp 

Chưa 

phù 

hợp 

12 

Hoạt động 

trải nghiệm 

hướng nghiệp 

7 

Đinh Thị Kim 

Thoa, Vũ Quang 

Tuyên 

Chân trời 

sáng tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 

x  

3. Về hình thức, chất lượng, nội dung các bản sách giáo khoa lớp 8 nhà 

trường đang sử dụng trong năm học 2023 - 2024. 

3.1. Hình thức: 

- Chất lượng bản in: 

+ Chất lượng in: Giấy in dày dặn, mực in đậm, nét. 

+ Kênh chữ: Rõ ràng, tường minh 

+ Kênh hình: Sinh động, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 8,  

+ Ngôn từ: Chuẩn mực, phù hợp với đặc thù môn học và mục tiêu của từng 

cuốn sách. 

3.2. Nội dung: 

- Bám sát được chuẩn chương trình GDPT 2018 về phát triển phẩm chất và 

năng lực cho học sinh theo mục tiêu của từng môn học và hoạt động giáo dục, nội 

dung giáo dục. 

- Có tính thực tiễn cao, giúp giáo viên và học sinh phát huy được khả năng, 

tư duy sáng tạo, vận dụng và liên hệ nhiều vào thực tiễn cuộc sống, giúp nội dung 

học trong SGK gần gũi và thiết thực hơn. 

3.3. Nhận xét về tính phù hợp, không phù hợp: 

Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách 
Nhà xuất 

bản 

Nhận xét 

Phù 

hợp 

Chưa 

phù 

hợp 

1 Toán 8 Hà Huy Khoái 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

2 Ngữ văn 8 Bùi Mạnh Hùng 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

3 Tiếng Anh 8  Hoàng Văn Vân Global Success 
Giáo dục 

Việt Nam 
x  

4 
Giáo dục 

công dân 8 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 
Cánh diều 

Đại học 

Huế 
x  
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Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách 
Nhà xuất 

bản 

Nhận xét 

Phù 

hợp 

Chưa 

phù 

hợp 

5 
Khoa học tự 

nhiên 8 
Mai Sỹ Tuấn Cánh diều 

Đại học sư 

phạm 
x  

6 
Lịch sử và 

Địa Lý 8 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x  

7 Tin học 8 Hồ Sĩ Đàm Cánh diều 
Đại học sư 

phạm 
x  

8 Công nghệ 8 
Nguyễn Trọng 

Khanh 
Cánh diều 

Đại học sư 

phạm TP 

HCM 

x 
 

9 Âm nhạc 8 Hoàng Long 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 
x  

10 Mỹ thuật 8 
Nguyễn Thị 

May 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Giáo dục 

Việt Nam 
x  

11 
Giáo dục thể 

chất 8 

Đinh Quang 

Ngọc 
Cánh diều 

Đại học sư 

phạm 
x  

12 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 8 

Đinh Thị Kim 

Thoa 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Giáo dục 

Việt Nam 
x 

 

 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Với những đánh giá về hình thức, nội dung, chất lượng và sự phù hợp như 

trên, sau khi tổng hợp ý kiến nhận xét, góp ý của giáo viên trực tiếp đứng lớp, học 

sinh; nhà trường tiếp tục đề xuất được sử dụng lại danh mục SGK lớp 6, lớp 7, lớp 

8 đã lựa chọn từ năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 để sử dụng tiếp 

cho học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, năm học 2024 - 2025. 

Trân trọng!   

 

Nơi nhận: 

 - Sở GD - ĐT (để b/cáo); 

 - Phòng GD - ĐT (để b/cáo); 

  - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Hồng Hải 
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